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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

Số:            /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2026

THÔNG BÁO
Danh sách các cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm

Ngày
 tiếp nhận

Tên 
tổ chức/ cá nhân Địa chỉ

Số 
sản 

phẩm

Liệt kê
 từng sản phẩm

Giấy chứng nhận 
ISO/HACCP hoặc tương 

đương

Nơi sản xuất ngoài tỉnh 
Đồng Nai

09/02/2026

HỘ KINH 
DOANH HÃNG 
NƯỚC THUỲ 

DƯƠNG

Ấp Đồng Tân, xã Tân 
Lợi, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam.
01

Tên sản phẩm: 
NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG BÌNH, 
ĐÓNG CHAI 

THUỲ DƯƠNG

Giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện ATTP số 

196/2026/ATTP-CNĐK 
ngày 28/01/2026 do Sở Y 

tế tỉnh Đồng Nai cấp.

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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09/02/2026

Công ty TNHH Nước 
giải khát Suntory 

PepsiCo Việt Nam.
Sản xuất tại: Chi 

nhánh Công ty TNHH 
Nước giải khát 

Suntory PepsiCo Việt 
Nam tại Đồng Nai. 
Địa chỉ: KCN Long 

Bình (Amata), 
phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai.

Cao ốc Sheraton, số 88, 
đường Đồng Khởi, P. Sài 
Gòn, TP. Hồ Chí Minh

01

Tên sản phẩm: 
THỰC PHẨM 
BỔ SUNG - 

NƯỚC TĂNG 
LỰC BOSS 

COFFEE CHỨA 
CÀ PHÊ THẬT*

Giấy chứng nhận FSSC 
22000 số: VN19/00129, 

VN20/00384, 
VN19/00353,VN20/0040

8, VN25/00000430

1. Chi nhánh Công ty 
TNHH Nước giải khát 

Suntory PepsiCo Việt Nam 
tại miền Trung. Địa chỉ: Lô 
số 10, KCN Điện Nam – 
Điện Ngọc, phường Điện 
Bàn Đông, Thành phố Đà 

Nẵng.
2. Chi nhánh Công ty 
TNHH Nước giải khát 

Suntory PepsiCo Việt Nam 
tại tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: 
số 88, đường Hữu Nghị, 
KCN đô thị và dịch vụ 

VISP Bắc Ninh, phường Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

3.  Chi nhánh Công ty 
TNHH Nước giải khát 

Suntory PepsiCo Việt Nam 
tại thành phố Cần Thơ. Địa 

chỉ: Lô 2.19B, 2.19D, 
2.19D1, KCN Trà Nóc 2, 

phường Phước Thới, Thành 
phố Cần Thơ.

4.  Chi nhánh Công ty 
TNHH Nước giải khát 

Suntory PepsiCo Việt Nam 
tại tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: 
Lô F-3, Lô F-4, Lô F-5, Lô 
F-6, Đường D5, Khu công 
nghiệp Hựu Thạnh, xã Đức 

Hoà, tỉnh Tây Ninh
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09/02/2026

Công ty TNHH Nước 
giải khát Suntory 

PepsiCo Việt Nam.
Sản xuất tại: Chi 

nhánh Công ty TNHH 
Nước giải khát 

Suntory PepsiCo Việt 
Nam tại Đồng Nai. 
Địa chỉ: KCN Long 

Bình (Amata), 
phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai.

Cao ốc Sheraton, số 88, 
đường Đồng Khởi, P. Sài 
Gòn, TP. Hồ Chí Minh

01

Tên sản phẩm: 
THỰC PHẨM 
BỔ SUNG - 

NƯỚC TĂNG 
LỰC STING 

VÀNG*

Giấy chứng nhận FSSC 
22000 số: VN19/00129, 

VN20/00384, 
VN19/00353,VN20/0040

8, VN25/00000430

1. Chi nhánh Công ty 
TNHH Nước giải khát 

Suntory PepsiCo Việt Nam 
tại miền Trung. Địa chỉ: Lô 
số 10, KCN Điện Nam – 
Điện Ngọc, phường Điện 
Bàn Đông, Thành phố Đà 

Nẵng.
2. Chi nhánh Công ty 
TNHH Nước giải khát 

Suntory PepsiCo Việt Nam 
tại tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: 
số 88, đường Hữu Nghị, 
KCN đô thị và dịch vụ 

VISP Bắc Ninh, phường Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

3.  Chi nhánh Công ty 
TNHH Nước giải khát 

Suntory PepsiCo Việt Nam 
tại thành phố Cần Thơ. Địa 

chỉ: Lô 2.19B, 2.19D, 
2.19D1, KCN Trà Nóc 2, 

phường Phước Thới, Thành 
phố Cần Thơ.

4.  Chi nhánh Công ty 
TNHH Nước giải khát 

Suntory PepsiCo Việt Nam 
tại tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: 
Lô F-3, Lô F-4, Lô F-5, Lô 
F-6, Đường D5, Khu công 
nghiệp Hựu Thạnh, xã Đức 

Hoà, tỉnh Tây Ninh



4

01
Tên sản phẩm: 
SANDWICH 

THỊT BÒ BẰM

01

Tên sản phẩm: 
TEMAKI 

ONIGIRI THỊT 
HEO SỐT 

CHUA NGỌT

01
Tên sản phẩm: 
CƠM GÀ CAY 

XỐT MẬT ONG

10/02/2026
CÔNG TY TNHH 

JAPAN BEST 
FOODS

Đường N3-1, KCN Long 
Đức, xã Bình An, tỉnh Đồng 

Nai

01

Tên sản phẩm: 
CƠM CHIÊN 

DƯƠNG CHÂU 
NHÀ BẢY

Số giấy chứng nhận ISO 
22000:2018 mã số GCN 
9199293406055-FSMS 

do Công ty cổ phần 
chứng nhận và giám định 

quốc tế ISOCERT cấp 
ngày 18/10/2025

10/02/2026
CÔNG TY TNHH 
SEMBA TOHKA 

VIỆT NAM

Đường N1-1, Khu công 
nghiệp Long Đức, xã An 

Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

01

Tên sản phẩm: 
SỐT 

CARAMEN 
MUỐI/ 

SALTED 
CARAMEL 

SAUCE

Số giấy chứng nhận 
FSSC22000: 

VN21/00212, do SGS 
United Kingdom Ltd cấp 

ngày 01/10/2024

11/02/2026
CÔNG TY TNHH 
SURINT OMYA  

(VIET NAM)

Khu công nghiệp Gò Dầu, 
xã Phước Thái, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam
01

Tên sản phẩm: 
PHỤ GIA 

THỰC PHẨM: 
SUCRALOSE
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11/02/2026
CÔNG TY TNHH 
SURINT OMYA  

(VIET NAM)

Khu công nghiệp Gò Dầu, 
xã Phước Thái, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam
01

Tên sản phẩm: 
PHỤ GIA 

THỰC PHẨM: 
POTASSIUM 

SORBATE

09/02/2026

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ JWS 

INTERNATIONA
L

Đường số 2, Khu công 
nghiệp An Phước, xã An 

Phước, tỉnh Đồng Nai
01

EWATER® nước 
uống khoáng 

kiềm giàu 
Hydrogen

Chứng nhận ISO mã số 
22000:2018 – 

VN23/00000297 do 
Công ty SGS Việt Nam 

TNHH

NỒI CƠM ĐIỆN 
HIỆU COMET 

CM8002

Sản xuất tại: Công ty 
TNHH Điện khí Liên 
Châu thành phố Liêm 
Giang,  Địa chỉ: Nhà 

xưởng phía Đông Nam 
100m tòa nhà văn hóa 

Di Dân Quân Đồn, tỉnh 
lộ 286, thị trấn Thạch 

Thành, Thành phố Liêm 
Giang, Trung Quốc09/02/2026

CÔNG TY CỔ 
PHẦN KTG 
ELECTRIC 

Lô 33, KCN Tam 
Phước, phường Tam 

Phước, tỉnh Đồng Nai
02

BÌNH ĐUN 
SIÊU TỐC 

HIỆU COMET 
CM8235

Sản xuất tại: Công ty 
TNHH Điện khí Ma 

Tinh Quảng Tây.  Địa 
chỉ: Tần 2, tòa Nhà 

Thương Mại Điện tử, 
Khu Khởi Nghiệp, 

Hoàn Hương, huyện 
Thiên Đắng, tỉnh Quảng 

Tây, Trung Quốc
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10/02/2026

CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM 

HOUSE 
VIỆT NAM

Lô số 239, KCN Long 
Bình (Amata) phường 
Long Bình, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

01

Thực phẩm bổ 
sung

NƯỚC CAM 
VITAMIN 
C C-VITT

Sản xuất tại: Osotspa 
Public Company 

Limited.  Địa chỉ: 48/2 
Moo.7 Asian Highway 

Road, Khlong Suan Plu, 
Phra Nakorn Si 

Ayutthaya 13000 
THAILAND

NỒI HẤP 
BẰNG THÉP

Nồi canh bằng 
thép

Nồi lẩu bằng 
thép

Cạp lồng bằng 
thép

Phin pha cà phê 
bằng thép

10/02/2026

CÔNG TY TNHH 
GỐM SỨ THIÊN 

PHỤNG

38A, Khu phố 5, phường 
Trảng dài, tỉnh Đồng 

Nai
12

Thùng đựng 
nước bằng thép

Sản xuất tại: Guangjia 
Hardware Products Co., 

Ltd., Địa chỉ: No. 9, 
North 5 of 

Meidongyuan, 
Xiazhang Village, 
Dongfeng Town, 
Chao`an District, 

Chaozhou City, China. 
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Cối bằng thép

Tô bằng thép 
bầu

Chén sứ bầu 
chưa trang trí

Tô sứ bầu có 
trang trí họa tiết

Sản xuất tại: Huairen 
Jiahexing Ceramics Co. 

Địa chỉ: South of 
Liuyanzhuang Village, 

Jinshatan Town, 
Huairen City, Shouzhou 
City, Shanxi Province, 

China

10/02/2026

CÔNG TY TNHH 
GỐM SỨ THIÊN 

PHỤNG

38A, Khu phố 5, phường 
Trảng dài, tỉnh Đồng 

Nai

Đĩa sứ có trang 
trí họa tiết

Sản xuất tại: Huairen 
Jiahexing Ceramics Co. 

Địa chỉ: Jinshatan 
Ceramics Indusstrial 

Park, Xijianyuan 
Township, Huairen 

City, Shouzhou City, 
Shanxi Province, China
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Tô sứ loe có 
trang trí họa tiết

Sản xuất tại: Linyi 
Xingye Ceramics Co., 
Ltd. Địa chỉ: Zhu Chen 

West Village, 
Luozhuang Sub-district, 

luozhuang District, 
Linyi City, Shandong 

Province, China

MÌ Ý NGHÊU 
SỐT SA TẾ

GIMBAP THỊT 
HEO NƯỚNG 
SỐT CHUA 
NGỌT HÀN 

QUỐC

11/02/2026
CÔNG TY TNHH 

JAPAN BEST 
FOODS

Đường N3-1, KCN 
Long Đức, xã Bình An, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

03

CƠM GÀ 
NƯỚNG SỐT 

DẦU HÀO

Chứng nhận ISO mã số 
9199293406055-FSMS 
ISO 22000:2018, Công 
ty CP chứng nhận và 

giám định quốc tế 
ISOCERT

Nơi nhận:
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Y tế;
- Tổ chức, cá nhân;
- Website SYT;
- Lưu: VT, ATTP(Lan Anh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Thị Ngọc Lắm
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